
PC 

chức 

vụ

PC 

TNVK

PC 

công vụ

PC Công 

tác Đảng, 

PC 

ngành

PC TN 

nghề

PC 

Ưu 

đãi

PC 

loại 

xã

PC khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13=(3+4+6

+9)*20.5%
14 15

 16=(3+13)

*2,34trđ*15 
17

Tổng cộng 0.60 0.60 3,510,000

0.30 0.30     
 01/10/2025-

31/12/2025 
3           2,106,000

 PC 

ĐBHĐND 

0.30 0.30     
 01/9/2025-

31/10/2025 
2           1,404,000  PC ĐUV 

1 Lê Mạnh Cường

Số tháng 

được 

tính 

điều 

chỉnh 

giảm 

kinh phí

 Tổng cộng Ghi chú

Hệ số 

lương 

theo 

ngạch, 

bậc

Phụ cấp tăng theo hệ số lương và TNVK

Các khoản 

đóng góp

STT
Tên đơn vị/

Họ và tên

Tổng

 hệ số

Trong đó

Thời điểm 

chỉnh giảm 

kinh phí

PHỤ LỤC 03

ĐIỀU CHỈNH GIẢM KINH PHÍ PHỤ CẤP ĐẢNG ỦY VIÊN, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ 

(ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH 178/2024/NĐ-CP TỪ NGÀY 01/9/2025)

(Kèm theo Công văn đề nghị số:   18-CV/VPĐU ngày 19/9/2025 của Văn phòng Đảng ủy xã Phước Giang)

Đơn vị tính: Đồng
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